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Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC
	BỘ VĂN  HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Dự thảo nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình
I. Sự cần thiết
Thực hiện Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua Kỳ họp thứ 10; Luật Báo chí; yêu cầu về việc xây dựng, hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Báo chí, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ ban hành Luật Báo chí và đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Báo chí trong đó có Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình.
Căn cứ các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình.
Việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép/Giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng phát thanh, truyền hình là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Theo đó, Nghị định dự thảo sẽ thay thế và bãi bỏ một số các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

- Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2026 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc cấp phép hoạt động báo nói, báo hình và Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

- Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bãi bỏ Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ quy định 7 TTHC, trong đó 7 TTHC là sửa đổi, bổ sung; 5 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương, trong đó phân cấp, phân quyền 05 TTHC; 01 TTHC được thay thế đổi tên cho phù hợp với loại hình Giấy phép được cấp và 02 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đã rà soát, bãi bỏ 02 TTHC không cần thiết, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, cụ thể như sau:
1. Đối với TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung (7 TTHC): 
Trong đó TTHC thuộc khối Trung ương là 5 TTHC và TTHC của địa phương là 2 TTHC bao gồm:

TTHC thuộc thẩm quyền Trung ương bao gồm:
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
TTHC thuộc thẩm quyền địa phương bao gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

2. Đối với TTHC được bãi bỏ (02 TTHC):

- Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính
1. Đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
1.1. Đánh giá chung về 7 TTHC sửa đổi, bổ sung:

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ, quy định 7 TTHC liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình bao gồm giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; giấy chứng nhận kênh cung cấp kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và Giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, thời gian xử lý còn dài, gây khó khăn cho đối tượng tuân thủ. 
Vì vậy, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ đã rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với 7 TTHC để đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan theo hướng cắt giảm các điều kiện, thành phần hồ sơ không cần thiết (ví dụ: cắt giảm điều kiện về bản sao thỏa thuận điểm nhận kênh chương trình thiết yếu đối với TTHC cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền); giảm thiểu thời gian cấp phép (ví dụ: Giảm trung bình thời gian cấp phép khoảng từ 02 đến 06 ngày so với quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ.
Giấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền giảm từ 24 xuống còn 20 ngày làm việc; Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền từ 12 xuống còn 10 ngày làm việc; Cấp giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ PTTH trả tiền giảm thời gian giải quyết từ 24 xuống còn 16 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh từ 12 xuống còn 10 ngày làm việc.
Ngoài ra, Nghị định thực hiện phân cấp, phân quyền đối với 05 TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền vầ Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền: Thay đổi và phân cấp thẩm quyền ban hành Giấy phép/ Giấy chứng nhận từ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sang Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
1.2. Về chi phí tuân thủ TTHC:

1.2.1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Chi phí tuân thủ TTHC: 54.025.000 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 540.250.000 đồng.
1.2.2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Chi phí tuân thủ TTHC: 52.187.500 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 521.875.000 đồng.
1.2.3. Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
- Chi phí tuân thủ TTHC: 6.614.500 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm:  32.692.500 đồng
1.2.4. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Chi phí tuân thủ TTHC: 347.750 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 1.738.750 đồng.
1.2.5. Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Chi phí tuân thủ TTHC: 437.500 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 16.187.500 đồng.
1.2.6. Cấp Giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Chi phí tuân thủ TTHC: 572.750 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 36.083.250 đồng.
1.2.7. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Chi phí tuân thủ TTHC: 393.750 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 24.806.250 đồng.
2. Đối với những thủ tục hành chính được bãi bỏ
2.1. Đánh giá chung về 02 TTHC được bãi bỏ:

Sau khi rà soát, đánh giá đối với 02 TTHC đang được quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy các quy định này là không thực sự cần thiết, phát sinh thêm chi phí tuân thủ và tạo gánh nặng cho đối tượng thực hiện. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện bãi bỏ 02 TTHC trong dự thảo Nghị định thay thế. Việc bãi bỏ các TTHC này là theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện.
2.2. Về chi phí tuân thủ TTHC:

2.2.1. Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Chi phí tuân thủ TTHC: 270.904 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 555.000 đồng.
2.2.2. Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
- Chi phí tuân thủ TTHC: 57.750 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 533.125 đồng.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình.
  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
